
1 VTD.CC-030.020.012 300 200 120 1.0 cái 600,000                            
2 VTD.CC-040.030.015 400 300 150 1.2 cái 900,000                            
3 VTD.CC-040.030.020 400 300 200 1.2 cái 900,000                            
4 VTD.CC-050.035.020 500 350 200 1.2 cái 1,200,000                       
5 VTD.CC-050.040.015 500 400 150 1.6 cái 1,300,000                       
6 VTD.CC-060.040.015 600 400 150 1.6 cái 1,600,000                       
7 VTD.CC-060.040.020 600 400 200 1.6 cái 1,700,000                       
8 VTD.CC-060.040.025 600 400 250 1.6 cái 1,800,000                       
9 VTD.CC-060.040.030 600 400 300 1.6 cái 1,900,000                       

10 VTD.CC-070.050.020 700 500 200 1.6 cái 2,100,000                       
11 VTD.CC-070.050.025 700 500 250 1.6 cái 2,100,000                       
12 VTD.CC-070.050.030 700 500 300 1.6 cái 2,300,000                       
13 VTD.CC-080.060.020 800 600 200 1.6 cái 2,600,000                       
14 VTD.CC-080.060.025 800 600 250 1.6 cái 2,900,000                       
15 VTD.CC-080.060.030 800 600 300 1.6 cái 3,100,000                       
16 VTD.CC-110(100).070.030 1100 700 300 1.6 cái 5,100,000                       

CHIỀU SÂU
(mm)

2, Thời gian giao hàng: - Có hàng sẵn
3, Địa điểm giao hàng: - Tại kho bên bán (Giá chưa bao gồm vận chuyển và chưa bao gồm VAT)

4, Hình thức thanh toán: - Tiền mặt hoặc chuyển khoản
    + Chủ TK: Công ty cổ phần 2DE Việt Nam
    + STK:  033 660 136 338 88 tại ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi Nhánh Cầu Giấy
5, Điều khoản thanh toán: - Thanh toán 100% trước khi giao hàng
6, Thời gian bảo hành: - 12 tháng từ ngày bàn giao. Sản phẩm được bảo hành do lỗi nhà sản xuất

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Rất hân hạnh được hợp tác với Quý Khách Hàng!

BẢNG GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN SƠN TĨNH ĐIỆN CHẤT LƯỢNG CAO
(Áp dụng từ ngày 01/01/2026)

1, Bảng giá vỏ tủ điện nổi có sẵn, zoăng cao su, khoá xoay. Giá chưa bao gồm vận chuyển, chưa bao gồm VAT.

STT TÊN SẢN PHẨM
CHIỀU 
RỘNG
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CHIỀU CAO
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ĐỘ DÀY 
TÔN

(mm)
ĐƠN VỊ


